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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN HAI BÀ TRƯNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 147/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/01/2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỷ lệ 1/2.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Hai Bà Trưng, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 08/01/2021, với các nội dung chủ yếu như sau:
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2021:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích năm 2021 (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	 
	1.025,85
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	2,67
	0,26

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	HNK
	- 2,22
	0,22

	1.2
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	-
	-

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,45
	0,04

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	1.023,05
	99,73

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	11,29
	1,10

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,23
	0,31

	2.3
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	46,61
	4,54

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	38,85
	3,79

	2.5
	Đất phát triển hạ tầng cấp quận
	DHT
	320,92
	31,28

	2.6
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	0,43
	0,04

	2.7
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	357,10
	34,81

	2.8
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	13,77
	1,34

	2.9
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	5,54
	0,54

	2.10
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,22
	0,02

	2.11
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	4,50
	0,44

	2.12
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ
	NTD
	0,00
	0,00

	2.13
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	1,35
	0,13

	2.14
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	44,74
	4,36

	2.15
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,86
	0,08

	2.16
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	122,69
	11,96

	2.17
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	45,49
	4,43

	2.18
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	5,45
	0,53

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	0,13
	0,01


b) Danh mục các Công trình, dự án:
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 kèm theo (48 dự án, tổng diện tích: 24,51ha).
2. Trong năm thực hiện, UBND quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2021.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:
1. UBND quận Hai Bà Trưng:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
d) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.
đ) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2021.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2021.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà trưng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP; 
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, P.ĐT;
- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Trọng Đông


 
BIỂU 07/CH
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN HAI BÀ TRƯNG 
(Kèm theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND Thành phố Hà Nội)
	STT
	Danh mục công trình, dự án
	Mã loại đất
	Cơ quan, tổ chức, người đăng ký
	Diện tích (ha)
	Trong đó diện tích (ha)
	Trong đó diện tích (ha)
	Vị trí
	Vị trí
	Căn cứ pháp lý của dự án
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Thu hồi đất
	Địa danh quận
	Địa danh phường
	
	

	A
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố
	28 dự án

	I
	Các dự án nằm trong Biểu 1A
	Các dự án nằm trong Biểu 1A
	Các dự án nằm trong Biểu 1A
	Các dự án nằm trong Biểu 1A
	Các dự án nằm trong Biểu 1A
	Các dự án nằm trong Biểu 1A
	Các dự án nằm trong Biểu 1A
	Các dự án nằm trong Biểu 1A
	Các dự án nằm trong Biểu 1A
	18 dự án

	I.1
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021
	 

	1
	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Liên Phái
	TON
	UBND phường Cầu Dền
	0.0139
	 
	0.0139
	Quận Hai Bà Trưng
	Số 86 ngõ chùa Liên Phái - P.Cầu Dền
	- QĐ số 3125/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận chủ trương;
- VB số 3860/QHKT-KHTH ngày 28/6/2018 của Sở Quy Hoạch - Kiến Trúc về việc xác định phạm vi, ranh giới, khu đất mở rộng chùa liên phái;
- QĐ số 1629/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND quận HBT về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương;
- Biên bản định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn giao cho UBND phường ngày 15/6/2020
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2021 
- Thời gian thực hiện dự án: 2016-2021
	 

	2
	GPMB, tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật thắng cảnh hồ Thiền Quang và di tích chùa Quang Hoa, Thiền Quang, Pháp Hoa,
	TON
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.1568
	 
	0.1568
	Quận Hai Bà Trưng
	29,31,33,35 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du
	- TB số 4661/TB-BVHTTDL ngày 30/10/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận của Thứ Trưởng về việc thống nhất chủ trương GPMB và tôn tạo di tích;
- VB số 4573/SVHTTT-QLDT ngày 05/12/2017 của Sở VH và TT về việc thực hiện TB 4661/TB-BVHTTDL ngày 30/10/2017.
- VB số 57/HĐND-VP ngày 20/6/2018 của HĐND quận HBT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022
- VB số 3218/BVHTTDL-DSVH ngày 01/9/2020 của Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án GPMB, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích hồ Thiền Quang, chùa Quang Hoa, chùa Thiền Quang, chùa Pháp Hoa
- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 của HĐND quận về việc phê duyệt điều chỉnh tên dự án
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2022
	 

	3
	Xây dựng Trường mầm non Đồng Tâm
	DGD
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.2383
	 
	0.2383
	Quận Hai Bà Trưng
	163 - Đại La P-Đồng Tâm
	- Văn bản số 39/HĐND-VP ngày 29/4/2016 của HĐND quận HBT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Văn bản số 3316/UBND-ĐT ngày 7/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương;
- Thông báo số 1130/TB-UBND ngày 09/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Hai Bà Trưng
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí vốn thực hiện năm 2021 (Đầu tư công 2021)
	 

	4
	Xây dựng HTKT sân, vườn, cây xanh tại khu ao Đông Ba
	DKV
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.2156
	 
	0.2156
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao Đông Ba (ao chùa Quỳnh) - P. Quỳnh Lôi
	- Văn bản số 185/UBND-TCKH ngày 22/2/2019 của UBND quận về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/5/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022
- Thời gian thực hiện dự án: 2020-2022
	 

	5
	Cải tạo, mở rộng trường mầm non Vân Hồ
	DGD
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.0638
	 
	0.0638
	Quận Hai Bà Trưng
	Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài
	- VB số 126/HĐND-VP ngày 27/10/2017 của HĐND quận HBT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;
- VB số 10/UBND-QLĐT ngày 15/10/2018 v/v chấp thuận bản vẽ điều chỉnh TMB và phương án kiến trúc dự án;
- Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt đầu tư xây dựng dự án
- Biên định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn giao ngày 27/12/2019
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; (Đầu tư công năm 2021)
- Thông báo số 292/TB-UBND ngày 20/8/2020 của UBND quận về việc thu hồi đất
- Thời gian thực hiện dự án: 2017-2021
	 

	6
	Xây dựng trường Trung học cơ sở
	DGD
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.4427
	 
	0.4427
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao Mẫu Tư 1, Mẫu Tư 2, phường Trương Định
	- VB số 1237/UBND-TN&MT ngày 26/10/2016 của UBND quận HBT về việc xin chấp thuận chủ trương thu hồi và điều chỉnh quỹ đất nông nghiệp;
- VB số 2493/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/3/2018 về việc hướng dẫn UBND quận HBT lập phương án đối với điểm đất nông nghiệp;

- Văn bản số 1014/UBND-TCKH ngày 23/7/2018 của UBND quận giao nhiệm vụ cho Ban QLDA lập báo cáo đầu tư xây dựng dự án;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/6/2019 của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2019-2023
- Hiện nay Ban đã tổ chức đo đạc, đã có chỉ giới đường đỏ khu đất. Hiện đang lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết trình sở QHKT thẩm định. Dự kiến thành phố phê duyệt trong quý 4/2020
- Thời gian thực hiện dự án: 2019 - 2023
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	Xây dựng trụ sở UBND phường Lê Đại Hành
	TSC
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.0165
	 
	0.0165
	Quận Hai Bà Trưng
	161 Mai Hắc Đế phường Lê Đại Hành
	- Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng trụ sở UBND Lê Đại Hành;
- Biên bản bàn giao mốc giới giữa Sở TNMT và UBND quận HBT ngày 12/12/2014
- QĐ 2084/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật và giá gói thầu giai đoạn thực hiện dự án
- VB số 969/UBND-TN&MT ngày 12/7/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo UBND thành phố về việc thực hiện dự án xây dựng trụ sở UBND Lê Đại Hành;
- Văn bản số 6668/VP-DDI ngày 24/8/2018 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về việc tổng hợp kết quả vụ việc giải quyết khiếu nại tại số 161-163 phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Đầu tư công năm 2021
	 

	8
	Xây dựng trường Tiểu học tại điểm đất 349 Minh Khai
	DGD
	UBND quận HBT
	0.3349
	 
	0.3349
	Quận Hai Bà Trưng
	349 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy
	- Báo cáo 296/BC-UBND ngày 22/8/2018 của UBND quận xin chủ trương của UBND thành phố chấp thuận;
- Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 5/02/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án sử dụng đất sau sắp xếp công ty TNHH MTV Điện Ảnh Hà Nội;
- NQ số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Biên định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn giao ngày 31/12/2019
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022
- Thời gian thực hiện dự án: 2019-2022
	 

	9
	Mở rộng ngõ 191 - Minh Khai
	DGT
	UBND quận HBT
	0.0270
	 
	0.0270
	Quận Hai Bà Trưng
	Ngõ 191 - Minh Khai
	- QĐ số 4614/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án;
- VB số 1146/VQH-TT4 ngày 08/6/2018 của Viện Quy hoạch xây dựng HN về việc cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật của dự án;
- TTr số 1229/TTr-BQLDA ngày 19/6/2018 v/v thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
- Hiện đang chờ Thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu H1.4 để phê duyệt chỉ giới đường đỏ và lập dự án, triển khai thu hồi đất;
- Thời gian bố trí vốn thực hiện năm 2020-2022
	 

	10
	Xây dựng công trình hạ tầng phục vụ … chuyển chợ Đồng Tâm để GPMB thực hiện dự án Vành Đai II
	DCH
	UBND quận HBT
	0.5656
	 
	0.5656
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao thống nhất I, thống nhất II, ao Vũ Tạo II - Phường Trương Định
	- Thông báo số 836/TB-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về kết luận của đồng chí chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp và công tác GPMB;
- VB số 1258/UBND-TCKH ngày 13/9/2018 của UBND quận HBT về giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương.
- Biên bản họp ngày 10/4/2019 giữa sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu Tư, Sở Tài Chính, Sở Xây Dựng về việc thống nhất phương án triển khai;
- VB số 2002/QHKT-KHTH ngày 17/4/2019 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc giải quyết kiến nghị liên quan đến việc triển khai dự án;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/6/2019 của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

- Văn bản số 11/UBND-QLĐT ngày 16/9/2019 về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng dự án.
- Các thông báo thu hồi đất

- Thời gian thực hiện dự án: 2018-2020
	 

	11
	Khu liên cơ quan Vân Hồ
	TSC
	Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội
	0.7441
	 
	0.0054
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Lê Đại Hành
	- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của TP Hà Nội;
- Quyết định số 1547/QĐ ngày 01/4/2019 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Xây dựng khu liên cơ quan Vân Hồ;
- Văn bản số 225/QHKT-TMB(KHTH) ngày 14/01/2019 về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng;
- VB số 4371/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định mốc giới thực hiện dự án;
- Bản định vị mốc ngày 14/8/2019 tại thực địa giữa Sở TN&MT, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội; phòng TN&MT quận, Ban QLDA quận, UBND phường Lê Đại Hành và đơn vị thực hiện định vị mốc
- Đã có QĐ thu hồi đất của 01 tổ chức và thông báo thu hồi đất của 03 hộ gia đình cá nhân
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	Xây dựng nhà văn hóa phường Trương Định tại ao Bãi Bóng 3
	DVH
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.0871
	 
	0.0871
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao Bãi Bóng 3, phường Trương Định
	- QĐ số 5003/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Đầu tư công 2021
- Thời gian thực hiện dự án: 2019 - 2021
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	Khớp nối ngõ 61 Lạc Trung - Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai
	DGT
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.3200
	 
	0.3200
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Vĩnh Tuy
	- Văn bản số 309/UBND-TCKH của UBND quận HBT ngày 20/3/2018 về việc giao nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư dự án Kết nối đường qua công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai;
- Thông báo số 1387-TB/QU ngày 18/10/2019 của Quận ủy HBT về kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về chủ trương đầu tư dự án;
- NQ số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022
- VB số 1745/VQH-TT1 ngày 07/8/2020 về việc Chỉ giới đường đỏ dự án Xây dựng đường nối ngã 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi

- Thời gian thực hiện dự án: 2019-2023
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	Kết nối đường qua công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai.
	DGT
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.5700
	 
	0.5700
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Vĩnh Tuy
	- Văn bản số 309/UBND-TCKH của UBND quận HBT ngày 20/3/2018 về việc giao nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư dự án Kết nối đường qua công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai;
- Thông báo số 1387-TB/QU ngày 18/10/2019 của Quận ủy HBT về kết luận của Ban thường vụ Quận ủy về chủ trương đầu tư dự án;
- NQ số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022
- VB số 2465/BQLDA ngày 31/8/2020 về việc Thẩm định, phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ dự án Kết nối đường qua công ty xe bus với dự án 423 MK
- Thời gian thực hiện dự án: 2019-2023
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	Đường giao thông tại điểm đất số 349 Minh Khai (Mở rộng đường vào nghĩa trang Hợp Thiện)
	DGT
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.0055
	 
	0.0055
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Vĩnh Tuy
	- Báo cáo 296/BC-UBND ngày 22/8/2018 của UBND quận xin chủ trương của UBND thành phố chấp thuận;
- Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 5/02/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án sử dụng đất sau sắp xếp công ty TNHH MTV Điện Ảnh Hà Nội;
- NQ số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Biên định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn giao ngày 31/12/2019
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022
- Thời gian thực hiện dự án: 2019-2022
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	Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 1 [khu dân cư số 3 cũ)
	DSH
	UBND phường Đồng Nhân
	0.0094
	 
	0.0094
	Quận Hai Bà Trưng
	Ngõ 8-Hương Viên- phường Đồng Nhân
	- QĐ 902/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;
- VB số 15/UBND-QLĐT ngày 10/10/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2021;
- QĐ 2608/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt báo cáo KTHT
- Thời gian thực hiện dự án: 2018-2021
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	Tu bổ, tôn tạo cụm di tích đền, đình, chùa Hai Bà Trưng
	TON
	UBND quận HBT
	0.0145
	 
	0.0145
	Quận Hai Bà Trưng
	12 Hương Viên, phường Đồng Nhân
	- QĐ số 22/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình;
- Biên định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn giao ngày 20/11/2019
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Đầu tư công 2021
- Thời gian thực hiện dự án: 2018-2021
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	Trung tâm văn hóa - TDTT quận HBT
	DTT
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.9249
	 
	0.9249
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Thanh Nhàn
	- Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên tuổi trẻ Thủ đô, tỷ lệ 1/500;
- Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND quận HBT về việc cho phép thực hiện dự án;
- VB số 32/HĐND-VP ngày 29/4/2016 của Hội đồng nhân dân quận về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;
- VB số 253/UBND-TCKH ngày 08/3/2019 của UBND quận HBT về việc tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020 - 2024;
- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 của HĐND quận về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;
- Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 - 2025
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	Xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng tại điểm đất xen kẹt còn lại sau giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài
	DSH
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.0150
	 
	0.0150
	Quận Hai Bà Trưng
	Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, phường Lê Đại Hành
	- Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/5/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2021
- Thời gian thực hiện dự án năm 2020 - 2022
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	Dự án đất giao thông dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt
	DGT
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt
	0.8315
	 
	0.8061
	Quận Hai Bà Trưng
	Phía Nam đường Đại Cồ Việt, thuộc phường Bách Khoa + Lê Đại Hành + Cầu Dền
	- QĐ 5016/QĐ-UB ngày 19/7/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất và giao đất thực hiện dự án;
- VB số 7337/QHKT-P2 ngày 02/12/2016 của Sở QHKT về việc điều chỉnh phạm vi ranh giới khu đất;
- QĐ số 6211/QĐ-UBND ngày 6/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về Quyết định Chủ trương đầu tư của dự án;
- QĐ số 727/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung QĐ 5016/QĐ-UBND;

- QĐ số 4402/QĐ-UBND ngày 22/08/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung QĐ 727/QĐ-UBND;
- Biên bản xác định mốc giới trên thực địa ngày 13/4/2018;
- Các QĐ thu hồi đất của UBND quận ngày 04/6/2020 và 06/7/2020 của 23 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức;
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	Dự án đất ở khu đất phía Nam đường Đại Cồ Việt
	ODT
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt
	0.8814
	 
	0.8814
	Quận Hai Bà Trưng
	Phía Nam đường Đại Cồ Việt phường Bách Khoa + Lê Đại Hành
	- QĐ 5016/QĐ-UB ngày 19/7/2002 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất và giao đất thực hiện dự án;
- VB số 7337/QHKT-P2 ngày 02/12/2016 của Sở QHKT về việc điều chỉnh phạm vi ranh giới khu đất;
- QĐ số 6211/QĐ-UBND ngày 6/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về Quyết định chủ trương đầu tư của dự án;
- QĐ số 727/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung QĐ 5016/QĐ-UBND;
- QĐ số 4402/QĐ-UBND ngày 22/08/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung QĐ 727/QĐ-UBND;
- Biên bản xác định mốc giới trên thực địa ngày 13/4/2018 phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
- QĐ 2620 ngày 22/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chi tiết tại lô đất I-A, II, III
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	Công ty TMDVKS Tân Hoàng Minh (Bãi đỗ tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt
	TMD
	Công ty TNHH TMDV khách sạn Tân Hoàng Minh
	0.6844
	 
	0.6844
	Quận Hai Bà Trưng
	Phía Nam đường Đại Cồ Việt, ô đất B1, B2 thuộc phường Bách Khoa, Lê Đại Hành
	- VB số 767/UBND-KH&ĐT ngày 23/1/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án;
- VB số 1965/UBND-KH&ĐT ngày 21/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc gia hạn văn bản số 767/UBND-KH&ĐT;
- Thông báo số 60/TB-UBND ngày 1/4/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thu hồi đất;
- QĐ số 8340/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quyết định chủ trương đầu tư;
- QĐ số 2565/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
- QĐ số 2448/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về phương án giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB
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	Đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên
	DGT
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng
	3.4000
	 
	2.8636
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Vĩnh Tuy
	- Văn bản số 1092/TTg-KTN ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý thực hiện đầu tư dự án;
- Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy-Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 2,5, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT;
- Giấy chứng nhận số 03/2018/CNĐT-BT ngày 16/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội;
- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) số 04/2018/HĐBT, ngày 21/7/2018 của UBND thành phố về việc ký kết giữa UBND thành phố Hà Nội (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng (Nhà đầu tư) thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5 theo hình thức hợp đồng ĐT;
- Văn bản 10220/STNMT-QHKHSDĐ ngày 20/10/2016 về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất; báo cáo số 389/BC-UBND ngày 12/9/2019 của UBND quận HBT báo cáo UBND thành phố về việc rà soát hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, phương án quản lý sử dụng đất;
- Thông báo số 179/TB-UBND ngày 24/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về tình hình thực hiện dự án;
- QĐ số 2456 ngày 24/8/2018 và Quyết định từ số 2739/QĐ-UBND đến số 2755/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thu hồi đất.
	 

	24
	Đất ở tại đô thị trong Dự án đầu tư xây dựng đảng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhà ở trên tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên (tên cũ là Dự án khu nhà ở Ao Mơ)
	ODT
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng
	0.5000
	 
	0.5000
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao Mơ phường Vĩnh Tuy
	- VB số 3692/UBND-QHXDGT ngày 18/5/2012 của UBND thành phố về việc cho phép điều chỉnh tên dự án;
- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) số 04/2018/HĐBT ngày 21/7/2018 giữa UBND thành phố Hà Nội và Công ty Vĩnh Hưng về việc thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5 theo hình thức hợp đồng BT
- Quyết định số 2529/QĐ-UBND, ngày 02/7/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Ao Mơ,
- Văn bản số 5702/STNMT-KHTH, ngày 10/10/2014 về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở Ao Mơ;

- QĐ số 2798,2799/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND quận về thu hồi đất;
- Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 12/9/2019 của UBND quận HBT báo cáo UBND thành phố về việc rà soát hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, phương án quản lý sử dụng đất
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	Đất giao thông (Trong Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng Ao cây Dừa)
	DGT
	Công ty Cổ phán Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng
	0.0500
	 
	0.0500
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao Cây Dừa phường Vĩnh Tuy
	- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) số 04/2018/HĐBT ngày 21/7/2018 giữa UBND thành phố Hà Nội và Công ty Vĩnh Hưng về việc thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5 theo hình thức hợp đồng BT;
- Văn bản số 846/QHKT-TMB-PAKT ngày 17/2/2017 của Sở Quy hoạch Kiến Trúc về việc chấp thuận bản vẽ TMB và phương án kiến trúc;
- VB số 2892/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/4/2017 của Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất;
- Thông báo số 1926 và 1927/TB-UBND ngày 14/9/2019 của UBND quận về việc thu hồi đất thực hiện dự án
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	Đất ở đô thị (Trong Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng Ao cây Dừa)
	ODT
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng
	0.3500
	 
	0.3500
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao Cây Dừa phường Vĩnh Tuy
	- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng ĐT) số 04/2018/HĐBT ngày 21/7/2018 giữa UBND thành phố Hà Nội và Công ty Vĩnh Hưng về việc thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5 theo hình thức hợp đồng BT;
- Văn bản số 846/QHKT-TMB-PAKT ngày 17/2/2017 của Sở Quy hoạch Kiến Trúc về việc chấp thuận bản vẽ TMB và phương án kiến trúc;
- VB số 2892/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/4/2017 của Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất;
- Thông báo số 1926 và 1927/TB-UBND ngày 14/9/2019 của UBND quận về việc thu hồi đất thực hiện dự án
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	Đất giao thông (Trong dự án Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng)
	DGT
	Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng
	0.0041
	 
	0.0041
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Vĩnh Tuy
	- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) số 04/2018/HĐBT ngày 21/7/2018 giữa UBND thành phố Hà Nội và Công ty Vĩnh Hưng về việc thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2,5 theo hình thức hợp đồng BT;
- Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ QHCT Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng tỷ lệ 1/500;
- Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 về việc phê duyệt đồ án QHCT Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng.
- Bản định vị mốc thực hiện theo văn bản số 4609/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/6/2017 của Sở Tài nguyên và môi trường;
- Biên bản xác định ranh giới khu đất ngày 22/8/2018, do Sở Tài nguyên và môi trường bàn giao cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất.
	 

	28
	Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy (tên cũ dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu di dân tại tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng)
	ODT +  DGT + DGD + DKV +  MNC
	Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng
	8.8900
	 
	8.8900
	Hai Bà Trưng
	Vĩnh Tuy
	- Văn bản số 1490/UBND-QLĐT, ngày 27/12/2013, về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (tên cũ dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu di dân tại tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).
- Văn bản 9236/UBND-XDGT ngày 25/11/2014 của UBND thành phố về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án; Văn bản số 7222/STNMT-QHKHSDĐ, ngày 26/7/2016 về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất;
- Văn bản số 3892/UBND-ĐT ngày 10/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh tên dự án;
- Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 12/9/2019 của UBND quận HBT báo cáo UBND thành phố về việc rà soát hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, phương án quản lý sử dụng đất;
- Thông báo số 205/TB-UBND ngày 03/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án
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	Mở rộng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108
	CQP
	Bộ Quốc phòng
	1.2130
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Số 5 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng
	- Thông báo số 236/TB-VPCP ngày 22/7/2015 của Văn phòng chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư lập dự án mở rộng nhà tang lễ;
- Văn bản số 12738/BQP-DT ngày 16/12/2016 của Bộ Quốc phòng về việc quy hoạch xây dựng tổng mặt bằng;
- QĐ số 300/QĐ-TM ngày 12/02/2018 của Bộ Tổng tham mưu về việc phê duyệt quy hoạch vị trí dự án MR nhà tang lễ;
- Quyết định 1968/QĐ-BQP ngày 16/5/2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ vụ quy hoạch và quy hoạch tổng mặt bằng nhà tang lễ quốc gia.
- Quyết định số 6274/QĐ-UBND và 6275/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thu hồi đất
	 

	30
	Trụ sở công an phường Thanh Lương
	CAN
	Công an TP Hà Nội
	0.0402
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Số 46, ngõ 323 Kim Ngưu tổ 24 - P.Thanh Lương
	- Quyết định số 3920/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất của công ty TNHH Hương Đạt;
- Văn bản số 3501/UBND-TNMT của UBND ngày 25/5/2015 của UBND thành phố về việc chủ trương sử dụng đất để xây dựng trụ sở CA phường Thanh Lương
- Văn bản số 904/TTPTQĐ-KT ngày 12/10/2017 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội về việc thực hiện thu hồi đất để xây dựng trụ sở công an phường Thanh Lương
- Văn bản số 3017/VP-ĐT ngày 09/4/2019 của Văn phòng UBND thành phố về việc tiếp thu ý kiến của thanh tra thành phố về việc giải quyết đơn khiếu nại;
- Quyết định 5996/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án trụ sở làm việc công an phường Thanh Lương thuộc công an thành phố Hà Nội
	 

	31
	Trạm cấp phát xăng dầu tổng cục An ninh
	CAN
	Tổng cục An ninh
	0.0444
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	P. Bách Khoa; P. Lê Đại Hành
	- QĐ số 298/QĐ-TTg ngày 20/3/2003 về việc giao đất cho tổng cục an ninh xây dựng trạm cấp phát xăng dầu;
- VB số 1037/UBND-TNMT ngày 23/2/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai thực hiện GPMB
	 

	32
	Mở rộng trụ sở Công an TP HN
	CAN
	Công an TP
	0.0161
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Số 90 Nguyễn Du - phường Nguyễn Du
	- Văn bản số 8328/UBND-TNMT ngày 06/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về chấp thuận chủ trương
	 

	33
	Trụ sở công an phường Lê Đại Hành
	CAN
	Công an TP Hà Nội
	0.0466
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài - P. Lê Đại Hành
	- Văn bản số 719/UBND-TNMT ngày 6/7/2016 của UBND quận HBT về việc báo cáo khu đất còn lại sau GPMB đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài về phương án sử dụng;
- VB số 6424/QHKT-KHTH ngày 06/11/2019 của sở QH - Kiến trúc về việc xem xét quy hoạch trụ sở công an phường Lê Đại Hành
- VB 5142/UBND-ĐT ngày 18/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận địa điểm quy hoạch xây dựng trụ sở công an phường Lê Đại Hành
	 

	34
	Trụ sở công an phường Quỳnh Mai
	CAN
	Công an TP Hà Nội
	0.0255
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Số 81 và 60 Phố 8/3
	- Văn bản 1025/UBND-TN&MT ngày 25/7/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư;
	 

	35
	Mở rộng bến rước nước (thuộc dự án tu bổ, tôn tạo Cụm di tích Đình, Đền, Chùa và Miếu thờ Hai Bà Trưng)
	TIN
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.0701
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Bạch Đằng
	- Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND quận HBT về việc phê duyệt dự án đầu tư;
- Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 8/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Công văn 01/UBND-QLĐT ngày 06/1/2017 chấp thuận điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng;
- Thông báo số 1697/TB-UBND ngày 13/4/2018 của UBND quận HBT về việc điều chỉnh một số nội dung thông báo 199/TB-UBND ngày 15/6/2015 về việc thu hồi đất;
- VB số 1026/UBND-QLDA ngày 26/8/2019 của UBND quận về việc xem xét, hướng dẫn điều chỉnh thủ tục thu hồi đất

- Các quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân
	Đã có QĐ thu hồi đất, chuyển tiếp để hoàn thiện thủ tục giao đất

	36
	Xây dựng Trường THCS Lê Ngọc Hân
	DGD
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.3535
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	94 Lò Đúc - phường Phạm Đình Hổ
	- Quyết định số 7130/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất thực hiện dự án;
- Văn bản số 3490/VP-ĐT ngày 19/4/2017 của Văn phòng UBND Thành phố về việc chấp thuận về chủ trương cho phép dịch chuyển vị trí ô đất xây dựng trường THCS Lê Ngọc Hân tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng;
- QĐ số 1887/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh một số nội dung tại QĐ số 7130/QĐ-UBND ngày 24/12/2015
	Đã xong, chuyển tiếp để hoàn thiện thủ tục về đất đai

	37
	Xây dựng trường mầm non tại khu đất ngõ 622 Minh Khai
	DGD
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.2213
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Ngõ 622 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy
	- QĐ số 3975/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư dự án;
- Biên bản bàn giao mốc giới của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 19/8/2015 
- QĐ số 3556/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND quận về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
- QĐ số 1160/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ
- Biên bản bàn giao mốc giới giữa Công ty cổ phần khảo sát đo đạc và BQLDA đầu tư xây dựng công trình tháng 5/2018
- Quyết định số 2409/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 11/6/2020 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở, văn phòng, nhà trẻ và trường tiểu học tại ngõ 622 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Trong đó tại mục 3, điều 1 có nêu: UBND quận có trách nhiệm hoàn trả chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật chung của dự án phân bổ cho diện tích đất xây dựng nhà trẻ cho chủ đầu tư.
	Đã xong, chuyển tiếp để hoàn thiện thủ tục về đất đai

	38
	Mở rộng trường tiểu học Trung Hiền
	DGD
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.1949
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao Trung Hiền - phường Trương Định
	- VB số 1425/UBND-QLĐT ngày 21/11/2012 của UBND quận HBT về việc phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến trúc;
- Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND quận HBT và phê duyệt dự án đầu tư;
- Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND quận HBT về phê duyệt bản vẽ thi công - dự toán;
- Các quyết định thu hồi đất, Biên bản khởi công ngày 31/10/2017
- QĐ số 5850/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Đầu tư công 2021
	Đã có QĐ thu hồi đất, chuyển tiếp để hoàn thiện GPMB và thủ tục giao đất

	39
	Xây dựng trường THCS tại khu đất số 3 Lượng Yên
	DGD
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.3201
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Bạch Đằng
	- Báo cáo số 664/UBND-TCKH ngày 06/6/2019 của UBND quận về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, giải pháp thiết kế sơ bộ công trình Xây dựng trường trung học cơ sở tại khu đất ký hiệu khu B, tại số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng.
- NQ số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của HĐND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022
- VB số 3343/QHKT-HTKT ngày 30/6/2020 về việc thông tin chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật phục vụ lập dự án xây dựng Trường THCS tại khu đất ký hiệu khu B, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận HBT.
- Thời gian thực hiện dự án: 2019-2023
	 

	40
	Xây dựng trụ sở UBND phường Minh Khai
	TSC
	UBND quận HBT
	0.0407
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	201 Minh Khai, phường Minh Khai
	- Quyết định số 6058/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND thành phố về việc cho phép thực hiện dự án;
- Văn bản số 1018/UBND-TCKH ngày 8/8/2018 của UBND quận HBT về việc giao nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư;
- Quyết định 2677/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Biên định vị tọa độ mốc giới được Sở TNMT bàn giao ngày 26/06/2019
+ Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2021
	 

	41
	Xây dựng Nhà văn hóa phường Thanh Lương
	DVH
	UBND quận HBT
	0.1156
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao Bà Đắc, tổ 14A phường Thanh Lương
	- QĐ số 7126/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi đất
	Đã xong, chuyển tiếp để hoàn thiện thủ tục giao đất

	42
	Cụm công trình văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng phường Vĩnh Tuy
	DVH
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.2096
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Khu đất cạnh tập thể 108, ngõ 34 Vĩnh Tuy
	- QĐ số 2939/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2020-2022
- VB số 670/QLĐT ngày 25/8/2020 về việc Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình thuộc dự án Xây dựng cụm công trình văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng phường Vĩnh Tuy.
	Đã xong, chuyển tiếp để hoàn thiện thủ tục giao đất

	43
	Hầm đào mở sau ga C10 (tuyến đường sắt đô thị TPHN số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo)
	DGT
	UBND TP.Hà Nội
	0.0015
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Phạm Đình Hổ
	- QĐ số 2297/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND thành phố về việc chấp thuận chủ trương
	 

	44
	Đất giao thông trong Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhà ở trên tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên (tên cũ là Dự án khu nhà ở Ao Mơ)
	DGT
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng
	0.7200
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Ao Mơ phường Vĩnh Tuy
	- VB số 3692/UBND-QHXDGT ngày 18/3/2012 của UBND thành phố về việc cho phép điều chỉnh tên dự án;
- Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) số 04/2018/HĐBT ngày 21/7/2018 giữa UBND thành phố Hà Nội và Công ty Vĩnh Hưng về việc thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường vành đai 2.5 theo hình thức hợp đồng BT
- Quyết định số 2529/QĐ-UBND, ngày 02/7/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở Ao Mơ,
- Văn bản số 5702/STNMT-KHTH, ngày 10/10/2014 về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở Ao Mơ;
- QĐ số 2798,2799/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND quận về thu hồi đất;
- Báo cáo số 389/BC-UBND ngày 12/9/2019 của UBND quận HBT báo cáo UBND thành phố về việc rà soát hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch, phương án quản lý sử dụng đất
	 

	45
	Nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm tuần tra, sân chơi trên địa bàn quận HBT
	DSH, DKV
	UBND các phường
	0.1009
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Quận Hai Bà Trưng
	Chuyển đổi từ nhà vệ sinh công cộng không sử dụng, đất có mục đích khác sang nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, trạm tuần tra
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng trạm tuần tra, sân chơi nằm ngoài 74 nhà vệ sinh được UBND thành phố phân cấp quản lý theo QĐ số 41/2016/QĐ-UBND (có 12 nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm tuần tra, sân chơi)
	Nhà sinh hoạt cộng đồng trạm tuần tra, sân chơi nằm ngoài 74 nhà vệ sinh được UBND thành phố phân cấp quản lý theo QĐ số 41/2016/QĐ-UBND (có 12 nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm tuần tra, sân chơi)
	Nhà sinh hoạt cộng đồng trạm tuần tra, sân chơi nằm ngoài 74 nhà vệ sinh được UBND thành phố phân cấp quản lý theo QĐ số 41/2016/QĐ-UBND (có 12 nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm tuần tra, sân chơi)
	Nhà sinh hoạt cộng đồng trạm tuần tra, sân chơi nằm ngoài 74 nhà vệ sinh được UBND thành phố phân cấp quản lý theo QĐ số 41/2016/QĐ-UBND (có 12 nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm tuần tra, sân chơi)
	Nhà sinh hoạt cộng đồng trạm tuần tra, sân chơi nằm ngoài 74 nhà vệ sinh được UBND thành phố phân cấp quản lý theo QĐ số 41/2016/QĐ-UBND (có 12 nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm tuần tra, sân chơi)
	Nhà sinh hoạt cộng đồng trạm tuần tra, sân chơi nằm ngoài 74 nhà vệ sinh được UBND thành phố phân cấp quản lý theo QĐ số 41/2016/QĐ-UBND (có 12 nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm tuần tra, sân chơi)
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 9
	DSH
	UBND phường Đồng Tâm
	0.0035
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Nhà E1, E2 tập thể 128C Đại La - P. Đồng Tâm
	QĐ số 3728/QĐ-UBND ngày 25/09/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 10A, 10B, 10C
	DSH
	UBND phường Đồng Tâm
	0.0054
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Ngách 191A/5 Đại La (giữa nhà 17 và 19) - P. Đồng Tâm
	QĐ số 3824/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
	 

	 
	Hạ tầng kỹ thuật sân chơi TDTT địa bàn KDC số 2,3
	DKV
	UBND phường Đồng Tâm
	0.0388
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Ngõ 93 Lê Thanh nghị
	QĐ số 2594/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 5
	DSH
	UBND phường Đồng Nhân
	0.0101
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Khu B - tập thể dệt kim Đông Xuân - phường Đồng Nhân.
	- QĐ 2967/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND quận HBT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;
- QĐ 4027/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về phê duyệt báo cáo KTKT
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 7 kết hợp nhà vệ sinh công cộng
	DSH
	UBND phường Đồng Nhân
	0.0120
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	TT Trần Hưng Đạo - P. Đồng Nhân
	- Văn bản số 879/UBND-TCKH ngày 18/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
- Thông báo số 86/TB-VP ngày 19/6/2018 của VP UBND quận về việc điều chỉnh chủ trương
- Văn bản số 342/UBND-TCKH ngày 25/3/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc hoàn thiện lập báo cáo đề xuất chủ trương
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 4 kết hợp nhà vệ sinh công cộng
	DSH
	UBND phường Đồng Nhân
	0.0060
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	TT Bưu Điện (cuối phố Lê Gia Định)
	- Văn bản số 879/UBND-TCKH ngày 18/8/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;
- Thông báo số 86/TB-VP ngày 19/6/2018 của VP UBND quận về việc điều chỉnh chủ trương
- Văn bản số 342/UBND-TCKH ngày 25/3/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc hoàn thiện lập báo cáo đề xuất chủ trương
	 

	 
	Nhà sinh hoạt khu dân cư số 1, 2
	DSH
	UBND phường Nguyễn Du
	0.0058
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	194 - Bà Triệu
	QĐ số 3186/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 9
	DSH
	UBND phường Trương Định
	0.0024
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Số 56 Ngõ Trại Cá phường Trương Định
	QĐ số 3601/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
	 

	 
	Trạm tuần tra khu dân cư 12 (Tên cũ là Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC 12)
	DTS
	UBND phường Vĩnh Tuy
	0.0068
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Ngõ 37 - Mạc Thị Bưởi
	QĐ số 2852/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 2
	DSH
	UBND phường Vĩnh Tuy
	0.0030
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Ngõ 69 Lạc Trung
	Đầu tư công năm 2020
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 7
	DSH
	UBND phường Vĩnh Tuy
	0.0025
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Ngách 52/24 Yên Lạc - P. Vĩnh Tuy
	
	 

	 
	Nhà sinh hoạt cộng đồng KDC số 3
	DSH
	UBND phường Lê Đại Hành
	0.0047
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Số 24, Ngõ 55 - Lê Đại Hành - P. Lê Đại Hành
	- QĐ số 3377/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Kế hoạch số 99/KH-UBND quận HBT ngày 27/5/2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự án bố trí thực hiện năm 2021
	 

	II
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
	03 dự án

	46
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ mục đích công cộng tại các điểm đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng sau GPMB dự án xây dựng tuyến đường vành đai II (phần dưới đất) đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng
	DCX
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.0450
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Phường Minh Khai, Phường Trương Định, Phường Đồng Tâm
	- NQ số 20/NQ-HĐND ngày 25/6/2020 của HĐND quận HBT về việc Phê Duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Đã có QĐ thu hồi đất
	 

	47
	Dự án khu thương mại dịch vụ
	TMD
	Công ty Cổ phần Bất động sản Thái Thịnh
	0.1550
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Khu đất cạnh Hồ Cần, Phường Vĩnh Tuy
	- Thông báo số 156/TB-UBND ngày 21/02/2018 của Tập thể UBND thành phố Hà Nội về việc Đồng ý cho công ty Thái Thịnh làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua tài sản, hoa màu trên đất;
- Văn bản số 3012/QHKT-KHTH ngày 25/5/2018 của Sở Quy hoạch kiến trúc về việc có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch;
- VB số 6104/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/8/2018 của Sở TN&MT về việc hướng dẫn UBND quận HBT và Công Ty Thái Thịnh đăng ký, cập nhật vào KHSDĐ hàng năm; 
- Biên bản về việc thống nhất để lại 1 phần đất làm nhà văn hóa, khi công ty Cp BĐS Thái Thịnh lập dự án Khu thương mại dịch vụ tại khu đất có địa điểm cạnh hồ cần; Công ty để lại 1 ô đất có diện tích khoảng 230m2 bàn giao cho UBND phường Vĩnh Tuy lập dự án xây dựng nhà văn hóa phường
- VB số 859/UBND-TN&MT ngày 18/7/2019 của UBND quận về việc phúc đáp văn bản số 2226/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/3/2019 của sở TNMT 
- Bản định vị mốc giới giữa sở TNMT và công ty cổ phần BĐS Thái Thịnh ngày 13/11/2019
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	Chuyển mục đích sử dụng đất sân, vườn liền kề trong cùng thửa đất sang đất ở trong năm 2021
	ODT
	UBND quận Hai Bà Trưng
	0.2188
	 
	 
	Quận Hai Bà Trưng
	Hai Bà Trưng
	Chuyển mục đích sử dụng đất sân, vườn liền kề trong cùng thửa đất sang đất ở theo hướng dẫn tại Văn bản 7988/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 26/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
	 


 
